
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP JI1TĐ – ISP02 
Class Assignment Report - Grade JI1TĐ 

(Tuần/week: 05 Từ ngày/From 13/07/2026 đến ngày/To 17/07/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Lê Huỳnh Yến Linh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

13/07/2026 

1 SHCN 

2 GDTC 

- Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp theo) 
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền 
Bóng (tiếp theo). 
- Học kỹ thuật động tác dẫn bóng (tiếp 
theo) 
- Học kỹ thuật động tác sút bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
 

- Đồng phục thể dục, giày, 
bình nước. 

3 GDTC 

- Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp theo) 
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền 
Bóng (tiếp theo). 
- Học kỹ thuật động tác dẫn bóng (tiếp 
theo) 
- Học kỹ thuật động tác sút bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
 

- Đồng phục thể dục, giày, 
bình nước. 

4  English 
Lesson 1:Wonders of Nature on 
Screen 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

5 English 
Lesson 1:Wonders of Nature on 
Screen 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

6 Wellbeing 

Thấu cảm xuyên đại dương (Finding 
Nemo & Luca) 
- Thấu hiểu: Đọc vị cảm xúc của người 
khác qua "mã code" cơ thể.         

Trong tuần này, em hãy bí 
mật quan sát nét mặt, ánh 
mắt, điệu bộ của 1 người 
bạn ở lớp và 1 người thân ở 



  

 

 

 
 
 

nhà. 
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Thứ Ba 
Tuesday 

14/07/2026 

1 
AI & Digital 
Innovation 

"Vũ điệu cảm xúc" - Chuyển động nhân 
vật HS thực hành trên tablet 

2 Reading Circle 

3 Viết sáng tạo Rhyming Poem Writing notebooks, crayons and 
pens 

4  English (Expat) Lesson 2:Wildlife and Habitats 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

5 English (Expat) Lesson 2:Wildlife and Habitats 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

6 
AI & Digital 
Innovation 

"Vũ điệu cảm xúc" - Chuyển động nhân 
vật HS thực hành trên tablet 

7 CLB tự chọn 2 
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Thứ Tư 
Wednesday 
15/07/2026 

1 Reading Circle 

2 English 
Lesson 3: Weather, Climate, and Our 
Planet 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

3 English Lesson 3: Weather, Climate, and Our 
Planet 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

4  Giải quyết vấn đề 
Bản thiết kế hành động (Phim Toy 
Story) 
 

 

5 Giải quyết vấn đề Bản thiết kế hành động (Phim Toy 
Story) 

 

6 Wellbeing Thấu cảm xuyên đại dương (Finding 
Nemo & Luca) 

Trong tuần này, em hãy bí 
mật quan sát nét mặt, ánh 
mắt, điệu bộ của 1 người bạn 
ở lớp và 1 người thân ở nhà. 
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Thứ Năm 
Thursday 

16/07/2026 
ĐI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở GIGA MALL 

Thứ Sáu 
Friday 

17/07/2026 

1 
AI & Digital 
Innovation 

"Lồng tiếng cho Siêu nhân nhí" - Kỹ 
năng âm thanh HS thực hành trên tablet 

2 Reading Circle 

3 Viết sáng tạo Rhyming Poem Writing notebooks, crayons and 
pens 

4  English Lesson 4: Healthy and Harmed 
Environments 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

5 English Lesson 4: Healthy and Harmed 
Environments 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

6 
AI & Digital 
Innovation 

"Lồng tiếng cho Siêu nhân nhí" - Kỹ 
năng âm thanh HS thực hành trên tablet 
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